
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN NHI ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /BVPSNĐN-CĐT Đà Nẵng, ngày          tháng          năm 2024 

BẢN CÔNG BỐ 

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu                                                       

là cơ sở hướng dẫn thực hành 

 

                     Kính gửi:  Sở Y tế thành phố Đà Nẵng                    

Tên cơ sở hướng dẫn thực hành: Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng 

Số giấy phép hoạt động: 0516/SYT-GPHĐ do Sở Y tế thành phố Đà Nẵng 

cấp ngày 17 tháng  8  năm 2014 

Địa chỉ: 402 Lê Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành 

phố Đà Nẵng 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn: TS.BS Trần Đình Vinh 

Điện thoại liên hệ: 0236. 3957.777 

Email: benhvienphusannhi@danang.gov.vn 

Căn cứ Nghị định số 96/2023NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành theo quy 

định với các nội dung sau đây: 

1. Đối tượng hướng dẫn thực hành:  Điều dưỡng 

2. Danh sách người hướng dẫn thực hành: 144 người (danh sách đính kèm) 

3.  Các nội dung thực hành được ký Hợp đồng hợp tác với cơ sở thực hành 

khác: Không 

4. Số lượng người thực hành có thể tiếp nhận để hướng dẫn thực hành: 720 

5. Chi phí hướng dẫn thực hành:  9.900.000 VNĐ/người (06 tháng) 

Cơ sở cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã công bố. 

Tài liệu gửi kèm Bản công bố: chương trình thực hành 06 tháng để cấp giấy 

phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh Điều dưỡng. 

 

 

Nơi nhận:                     GIÁM ĐỐC 
- Như trên;                                                                           

- Lưu: VT,CĐT. 

 

 

 

 

 

                                                                       TS.BS Trần Đình Vinh 



SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN NHI ĐÀ NẴNG  

 

CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI CHỨC DANH ĐIỀU DƯỠNG 

 

 (Kèm theo Bản công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở 

hướng dẫn thực hành số:           /BVPSNĐN-CĐT ngày         tháng        năm 2024) 

 

1. Chương trình thực hành  

Người thực hành thực hành tập trung, toàn thời gian trong 06 tháng tại các khoa 

lâm sàng của Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng. 

a) 01 tháng tại các khoa hồi sức cấp cứu: Học viên chọn 01 trong các khoa như 

sau: 

1) Khoa Sơ sinh Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Bệnh lý 

2) Khoa Nhi Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc 

3) Khoa Phẫu thuật – Gây mê và Hồi sức tích cực 

b) 05 tháng tại các khoa lâm sàng: Học viện sẽ chọn 05 khoa trong các khoa 

dưới đây, mỗi khoa 01 tháng 

1) Khoa Nhi Tim mạch 

2) Khoa Nhi Hô hấp 

3) Khoa Nhi Tiêu hóa 

4) Khoa Nhi Tự nguyện 

5) Khoa Nhi Tổng hợp 

6) Khoa Y học nhiệt đới Nhi – Hồi sức tích cực và bệnh lý 

7) Khoa ngoại 

8) Khoa liên chuyên khoa 

9) Khoa Khám Đa khoa – Cấp cứu 

c) Các nội dung lồng ghép trong quá trình thực hành: Ngoài thực hành các kỹ 

thuật chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh, người thực hành tham gia các buổi 

tập huấn sau (thời lượng giảng dạy mỗi nội dung 2 - 4 tiết): 

- Quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh 

- Quy chế chuyên môn, đạo đức hành nghề 

- An toàn người bệnh 

- Kỹ năng giao tiếp và ứng xử của người hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh 

- Kiểm soát nhiễm khuẩn  

2. Tổ chức tiếp nhận người thực hành 

- Tiếp nhận học viên hàng tháng. Tháng trước nhận hồ sơ, thực hiện 

các thủ tục, đầu tháng sau bắt đầu tham gia thực hành  

- Số lượng người thực hành mỗi đợt: 20 – 30 

- Người thực hành thực hành luân phiên tại các khoa lâm sàng đã 

chọn 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN NHI ĐÀ NẴNG  

 

DANH SÁCH NGƯỜI HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH 
(Kèm theo Bản công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành số:            /BVPSNĐN-CĐT                       

ngày       tháng         năm 2024) 

 

STT Họ và tên 
Trình độ 

chuyên môn 

Ngành, chuyên 

ngành 

đã được 

đào tạo 

Chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

1  Lưu Thị Bốn Đại học Điều dưỡng 4590/ĐNA-CCHN cấp ngày 6/9/2014 
Điều dưỡng 

viên 

2  Lê Anh Nhã Đại học Điều dưỡng 4666/ĐNA-CCHN cấp ngày 29/9/2014 
Điều dưỡng  

viên 

3  Nguyễn Thị Thu Vân Đại học Điều dưỡng 2091/ĐNA-CCHN cấp ngày 20/9/2013 
Điều dưỡng  

viên 

4  Nguyễn Thị Chi Đại học Điều dưỡng 1561/ĐNA-CCHN cấp ngày 15/1/2013 
Điều dưỡng  

viên 

5  Trần Thị Vân Anh Đại học Điều dưỡng 4465/ĐNA-CCHN cấp ngày 6/9/2014 
Điều dưỡng  

viên 

6  Lê Thị Hà Đại học Điều dưỡng 4541/ĐNA-CCHN cấp ngày 6/9/2014 
Điều dưỡng  

viên 



7  Huỳnh Thị Thu Hường Đại học Điều dưỡng 1163/ĐNA-CCHN cấp ngày 18/12/2012 
Điều dưỡng  

viên   

8  Nguyễn Thị Tương Đại học Điều dưỡng 
 004483/ÐNA-CCHN cấp ngày 

06/9/2014 

Điều dưỡng 

viên 

9  Lê Như Hằng Đại học Điều dưỡng 3435/ĐNA-CCHN cấp ngày 20/320/14 
Điều dưỡng 

viên 

10  Nguyễn Thị Bích Ngọc Đại học Điều dưỡng 1159/ĐNA-CCHN cấp ngày 18/12/2012 
Điều dưỡng 

viên 

11  Trần Thị Nhi Tâm Đại học Điều dưỡng 
 001158/ÐNA-CCHN cấp ngày 

18/12/2012 

Điều dưỡng 

viên 

12  Phan Thị Thu Hiền Đại học Điều dưỡng 
 005089/ÐNA-CCHN cấp ngày 

30/3/2015 

Điều dưỡng 

viên 

13  Võ Trần Thanh Thảo Đại học Điều dưỡng 
 026296/HNO-CCHN cấp ngày 

19/12/2018 

Điều dưỡng 

viên 

14  Lê Thị Thúy Dung Đại học Điều dưỡng 1567/ĐNA-CCHN cấp ngày 15/1/13 
Điều dưỡng  

viên 

15  Cao Phương Dung Đại học Điều dưỡng 1758/ĐNA-CCHN cấp ngày  4/6/13 
Điều dưỡng  

viên 

16  Võ Thị Phượng Đại học Điều dưỡng 886/ĐNA-CCHN cấp ngày 29/10/2012 
Điều dưỡng  

viên 

17  Cao Thị Thanh Tuyết Đại học Điều dưỡng 
 001560/ÐNA-CCHN cấp ngày 

15/01/2013 

Điều dưỡng  

viên 

18  Nguyễn Thị Trúc Phương Đại học Điều dưỡng 
 000790/ÐNA-CCHN cấp ngày 

29/10/2012 

Điều dưỡng  

viên 



19  Phạm Thị Ái Vân Đại học Điều dưỡng 
 001609/ÐNA-CCHN cấp ngày 

18/02/2013 

Điều dưỡng  

viên 

20  Ngô Thị Bích Ngọc  Đại học Điều dưỡng 
 001002/ÐNA-CCHN cấp ngày 

28/11/2012 

Điều dưỡng  

viên 

21  Nguyễn Thị Minh Thu Đại học Điều dưỡng 
 001108/ÐNA-CCHN cấp ngày 

28/11/2012 

Điều dưỡng  

viên 

22  Nguyễn Thị Thanh Hạnh  Đại học Điều dưỡng 
 001030/ÐNA-CCHN cấp ngày 

28/11/2012 

Điều dưỡng 

viên 

23  Đặng Thị Xuân Đại học Điều dưỡng  001580/ÐNA-CCHN cấp ngày 

15/01/2013 

Điều dưỡng 

viên 

24  Vũ Thị Mỹ Giang Đại học Điều dưỡng 
 002678/ÐNA-CCHN cấp ngày 

12/12/2013 

Điều dưỡng 

viên 

25  Phạm Thị Kim Hải Đại học Điều dưỡng 
 005533/ÐNA-CCHN cấp ngày 

7/9/2015 

Điều dưỡng 

viên 

26  Nguyễn Thị Hằng Đại học Điều dưỡng 
 002824/ĐNA-CCHN cấp ngày 

27/12/2013 

Điều dưỡng 

viên 

27  Nguyễn Thị Mỹ  Hiền Đại học Điều dưỡng 
 008103/QNA-CCHN cấp ngày 

15/5/2020 

Điều dưỡng 

viên 

28  Nguyễn Thị Hòa Đại học Điều dưỡng 
 00004143/QT-CCHN cấp ngày 

1/12/2020 

Điều dưỡng 

viên 

29  Phạm Thị Kiều Đại học Điều dưỡng 
 003620/ÐNA-CCHN cấp ngày 

11/4/2014 

Điều dưỡng 

viên 

30  Đặng Thị Lợi Đại học Điều dưỡng  002943/ÐNA-CCHN cấp ngày 

27/12/2013 

Điều dưỡng 

viên 

31  Trần Tiêu Thiên Ngân Đại học Điều dưỡng 
 007950/ÐNA-CCHN cấp ngày 

29/3/2019 

Điều dưỡng 

viên 



32  Trương Thị Tuyết Nhi Đại học Điều dưỡng 
 006721/ÐNA-CCHN cấp ngày 

5/6/2017 

Điều dưỡng 

viên 

33  Lê Thị Thủy Đại học Điều dưỡng 
 001244/ÐNA-CCHN cấp ngày 

7/8/2013 

Điều dưỡng 

viên 

34  Đinh Nguyễn Hoài Anh Đại học Điều dưỡng 
 001760/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

4/6/2013 

Điều dưỡng 

viên 

35  Trần Thị Lệ  Hân Đại học Điều dưỡng 
 004824/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

18/11/2014 

Điều dưỡng 

viên 

36  Đào Thị Liệu Đại học Điều dưỡng 
 004463/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

07/02/2023 

Điều dưỡng 

viên 

37  Ngô Thị Lời Đại học Điều dưỡng  006300/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

16/01/2023 

Điều dưỡng 

viên 

38  Đặng Thị Thu Đại học Điều dưỡng 
 007954/ĐNA-CCHN  cấp ngày  

28/3/2019 

Điều dưỡng 

viên 

39  Trần Thị Kiều Giang Đại học Điều dưỡng 
 00007083/BĐ-CCHN  cấp ngày 

20/7/2020 

Điều dưỡng 

viên 

40  Phùng Văn Chung Đại học Điều dưỡng 
 006810/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

10/7/2017 

Điều dưỡng 

viên 

41  Nguyễn Thị Thu  Hiền Đại học Điều dưỡng 
 002697/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

12/12/2013 

Điều dưỡng 

viên 

42  Trần Thị Lành Đại học Điều dưỡng 
 007145/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

24/11/2017 

Điều dưỡng 

viên 

43  Võ Thị Phương Loan Đại học Điều dưỡng 
 007758/ÐNA - CCHN  cấp ngày 

22/10/2018 

Điều dưỡng 

viên 

44  Phạm Thị Yến Nhi Đại học Điều dưỡng  007741/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

22/10/2018 

Điều dưỡng 

viên 



45  Nguyễn Thị Hoài Thu Đại học Điều dưỡng 
 009464/ĐNA-CCHN  cấp ngày 

24/5/2022 

Điều dưỡng 

viên 

46  Nguyễn Thanh Thủy Đại học Điều dưỡng 
 007169/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

24/11/2017 

Điều dưỡng 

viên 

47  Lê Xuân Trinh Đại học Điều dưỡng 
 005798/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

11/01/2016 

Điều dưỡng 

viên 

48  Nguyễn Thị Xuyến Đại học Điều dưỡng 
 006277/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

23/9/2016 

Điều dưỡng 

viên 

49  Huỳnh Mỹ Dung Đại học Điều dưỡng 
 001156/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

18/12/2012 

Điều dưỡng 

viên 

50  Huỳnh Thị Diểm Chinh Đại học Điều dưỡng 
 004515/ĐNA-CCHN  cấp ngày 

6/9/2014 

Điều dưỡng 

viên 

51  Trịnh Thị Hồng Hợp Đại học Điều dưỡng 
 003850/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

25/4/2014 

Điều dưỡng 

viên 

52  Phạm Thị Hoa Trang Đại học Điều dưỡng 
 004607/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

6/9/2014 

Điều dưỡng 

viên 

53  Nguyễn Thị Thùy  Trang Đại học Điều dưỡng 
 002484/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

4/12/2013 

Điều dưỡng 

viên 

54  Trương Thị Ánh Linh Đại học Điều dưỡng 
 008144/ĐNA-CCHN  cấp ngày 

19/6/2019 

Điều dưỡng 

viên 

55  Thái Thị Ngân Đại học Điều dưỡng 
 007146/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

24/11/2017 

Điều dưỡng 

viên 

56  Trần Thanh Phượng Đại học Điều dưỡng 
 009477/ĐNA-CCHN  cấp ngày 

16/6/2022 

Điều dưỡng 

viên 

57  Phạm Thị Kim Chi Đại học Điều dưỡng  009521/ĐNA-CCHN  cấp ngày 

30/6/2022 

Điều dưỡng 

viên 



58  Nguyễn Thị Kim Oanh  Đại học Điều dưỡng 
 006719/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

6/5/2017 

Điều dưỡng 

viên 

59  Ngô Thị Mỹ Trang Đại học Điều dưỡng 
 004564/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

6/9/2014 

Điều dưỡng 

viên 

60  Đoàn Thị Út Đại học Điều dưỡng 
 004614/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

6/9/2014 

Điều dưỡng 

viên 

61  Huỳnh Thị Thanh Hiền Đại học Điều dưỡng 
 004542/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

6/9/2014 

Điều dưỡng 

viên 

62  Trần Thị  Nga Đại học Điều dưỡng 
 005807/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

1/11/2016 

Điều dưỡng 

viên 

63  Huỳnh Thị Hoài  Thương Đại học Điều dưỡng 
 000897/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

29/10/2012 

Điều dưỡng 

viên 

64  Phan Uyên Phương Đại học Điều dưỡng  007824/ĐNA-CCHN  cấp ngày 

7/12/2018 

Điều dưỡng 

viên 

65  Nguyễn Thị Thu Giang Đại học Điều dưỡng 
 007027/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

5/9/2017 

Điều dưỡng 

viên 

66  Nguyễn Thị Lệ  Sương Đại học Điều dưỡng 
 006088/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

3/7/2018 

Điều dưỡng 

viên 

67  Trần Thị Diệu Đại học Điều dưỡng 
 003048/ĐNA-CCHN  cấp ngày 

21/01/2014 

Điều dưỡng 

viên 

68  Ngô Thị Tuyết  Hạnh Đại học Điều dưỡng 
 006522/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

28/2/2017 

Điều dưỡng 

viên 

69  Nguyễn Đức Tuệ Hiền Đại học Điều dưỡng 
 003705/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

11/4/2014 

Điều dưỡng 

viên 

70  Đặng Thị Mùa Đại học Điều dưỡng 
 009316/ĐNA-CCHN  cấp ngày 

1/12/2021 

Điều dưỡng 

viên 



71  Nguyễn Văn Quyết Đại học Điều dưỡng  009317/ĐNA-CCHN  cấp ngày 

1/12/2021 

Điều dưỡng 

viên 

72  Võ Thị Tâm Đại học Điều dưỡng 
 004522/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

6/9/2014 

Điều dưỡng 

viên 

73  Lê Tâm Đại học Điều dưỡng 
 004366/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

25/7/2014 

Điều dưỡng 

viên 

74  Trần Thanh Thảo Đại học Điều dưỡng 
 008097/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

1/6/2019 

Điều dưỡng 

viên 

75  Nguyễn Thị Trúc Đại học Điều dưỡng 
 009319/ĐNA-CCHN  cấp ngày 

1/12/2021 

Điều dưỡng 

viên 

76  Nguyễn Việt  Bắc Đại học Điều dưỡng 
 003966/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

15/5/2014 

Điều dưỡng 

viên 

77  Lê Trọng Đại Đại học Điều dưỡng 
 006501/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

2/2/2017 

Điều dưỡng 

viên 

78  Nguyễn Thị  Diệu Đại học Điều dưỡng  005467/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

14/8/2015 

Điều dưỡng 

viên 

79  Đỗ Thị Hải Đại học Điều dưỡng 
 004379/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

25/7/2014 

Điều dưỡng 

viên 

80  Nguyễn Thị Ngọc Hiệp Đại học Điều dưỡng 
 007904/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

15/2/2019 

Điều dưỡng 

viên 

81  Phạm Thị Thu  Hương Đại học Điều dưỡng 
 003867/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

25/4/2014 

Điều dưỡng 

viên 

82  Nguyễn Thị Minh Huyên Đại học Điều dưỡng 
 008799/ĐNA-CCHN  cấp ngày 

5/6/2020 

Điều dưỡng 

viên 

83  Phạm Thị Khánh Đại học Điều dưỡng 
 004462/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

6/9/2014 

Điều dưỡng 

viên 



84  Nguyễn Nhã Yến Linh Đại học Điều dưỡng 
 009687/ĐNA-CCHN  cấp ngày 

6/12/2022 

Điều dưỡng 

viên 

85  Trương Thỵ Khánh Ly Đại học Điều dưỡng  005913/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

18/2/2016 

Điều dưỡng 

viên 

86  Hà Thị Ngân Đại học Điều dưỡng 
 003793/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

25/4/2014 

Điều dưỡng 

viên 

87  Võ Thị Như Ngọc Đại học Điều dưỡng 
 009384/ĐNA-CCHN  cấp ngày 

10/1/2022 

Điều dưỡng 

viên 

88  Nguyễn Thị Mỹ Nhung Đại học Điều dưỡng 
 003798/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

25/4/2014 

Điều dưỡng 

viên 

89  Đặng Thị  Phồn Đại học Điều dưỡng 
 004049/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

15/5/2014 

Điều dưỡng 

viên 

90  Trần Lê Tuyết Phương Đại học Điều dưỡng 
 004026/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

15/5/2014 

Điều dưỡng 

viên 

91  Hồ Hoàng Phương Đại học Điều dưỡng 
 007892/QNA-CCHN  cấp ngày 

20/2/2020 

Điều dưỡng 

viên 

92  Lê Công  Thành Đại học Điều dưỡng  005670/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

29/10/2012 

Điều dưỡng 

viên 

93  Nguyễn Ngọc Anh Thư Đại học Điều dưỡng 
 009406/ĐNA-CCHN  cấp ngày 

20/1/2022 

Điều dưỡng 

viên 

94  Nguyễn Thị Thanh Tiền Đại học Điều dưỡng 
 007507/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

22/6/2018 

Điều dưỡng 

viên 

95  Trịnh Thị Trang Đại học Điều dưỡng 
 003709/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

11/4/2014 

Điều dưỡng 

viên 

96  Hồ Nữ Thiên Trang Đại học Điều dưỡng 
 007154/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

24/11/2017 

Điều dưỡng 

viên 



97  Trương Thị Thiện Đại học Điều dưỡng 
 001730/ÐNA-CCHN cấp ngày 

4/6/2013 

Điều dưỡng 

viên 

98  Phạm Thị  Thanh  Đại học Điều dưỡng 
 001190/ÐNA-CCHN cấp ngày 

7/8/2013 

Điều dưỡng 

viên 

99  Huỳnh Thị Kim Dung Đại học Điều dưỡng  009603/ÐNA-CCHN cấp ngày 

19/9/2022 

Điều dưỡng 

viên 

100  Nguyễn Thị Kim Dung Đại học Điều dưỡng 
 005122/ÐNA-CCHN cấp ngày 

23/4/2015 

Điều dưỡng 

viên 

101  Nguyễn Thị Thùy Dung Đại học Điều dưỡng 
 005783/ÐNA-CCHN cấp ngày 

1/11/2016 

Điều dưỡng 

viên 

102  Lê Thị Hồng Gấm Đại học Điều dưỡng 
 009377/ĐNA-CCHN cấp ngày 

10/1/2022 

Điều dưỡng 

viên 

103  Nguyễn Thị Huệ Đại học Điều dưỡng 
 006731/ÐNA-CCHN cấp ngày 

5/6/2017 

Điều dưỡng 

viên 

104  Lâm Thị Thu Nhung Đại học Điều dưỡng 
 005128/ÐNA-CCHN cấp ngày 

23/4/2015 

Điều dưỡng 

viên 

105  Phan Thị Thanh Thảo Đại học Điều dưỡng 
 006673/ÐNA-CCHN cấp ngày 

15/5/2017 

Điều dưỡng 

viên 

106  Nguyễn Thị Ngọc Thảo Đại học Điều dưỡng 
 007474/ĐNA-CCHN cấp ngày 

22/6/2018 

Điều dưỡng 

viên 

107  Nguyễn Đức  Thuận Đại học Điều dưỡng 
 005509/ÐNA-CCHN cấp ngày 

9/7/2015 

Điều dưỡng 

viên 

108  Đặng Thị Thủy  Tiên Đại học Điều dưỡng 
 005787/ÐNA-CCHN cấp ngày 

01/11/2016 

Điều dưỡng 

viên 

109  Hồ Thị Cẩm  Tú Đại học Điều dưỡng 
 008980/ĐNA-CCHN cấp ngày 

20/11/2020 

Điều dưỡng 

viên 



110  Phan Thị Minh  Thúy Đại học Điều dưỡng  001236/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

18/8/2022 

Điều dưỡng 

viên 

111  Lê Thị Mỹ Nhung Đại học Điều dưỡng  009447/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

13/9/2019 

Điều dưỡng 

viên 

112  Nguyễn Thị Như Quỳnh Đại học Điều dưỡng 
 004306/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

30/6/2014 

Điều dưỡng 

viên 

113  Nguyễn Thị Bích  Liên Đại học Điều dưỡng 
 008421/ĐNA-CCHN  cấp ngày 

27/8/2019 

Điều dưỡng 

viên 

114  Nguyễn Thị Mỵ Luy Đại học Điều dưỡng 
 001011/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

28/11/2012 

Điều dưỡng 

viên 

115  Dương Tiểu My Đại học Điều dưỡng 
 004863/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

18/11/2014 

Điều dưỡng 

viên 

116  Nguyễn Thị Phương Hà Đại học Điều dưỡng 
 003800/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

17/11/2015 

Điều dưỡng 

viên 

117  Uông Thị Hương Đại học Điều dưỡng 
 001197/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

7/8/2013 

Điều dưỡng 

viên 

118  Bùi Thị Hương  Duyên  Đại học Điều dưỡng 
 001195/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

7/8/2013 

Điều dưỡng 

viên 

119  Trần Thị Anh Đào Đại học Điều dưỡng 
 005586/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

12/10/2015 

Điều dưỡng 

viên 

120  Lê Thúy An Đại học Điều dưỡng 
 004808/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

18/11/2014 

Điều dưỡng 

viên 

121  Nguyễn Thị  Tuyết Đại học Điều dưỡng 
 001736/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

4/6/2013 

Điều dưỡng 

viên 

122  Ngô Thị Tịnh  Tâm  Đại học Điều dưỡng  001635/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

18/2/2013 

Điều dưỡng 

viên 



123  Nguyễn  Thùy   Vân Đại học Điều dưỡng 
 000833/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

29/10/2012 

Điều dưỡng 

viên 

124  Lê Thị Mỹ  Trang Đại học Điều dưỡng 
 001587/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

18/2/2013 

Điều dưỡng 

viên 

125  Cao Phương  Dung Đại học Điều dưỡng 
 001758/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

4/6/2013 

Điều dưỡng 

viên 

126  Nguyễn Thị  Nga Đại học Điều dưỡng 
 000849/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

29/10/2012 

Điều dưỡng 

viên 

127  Nguyễn Thị  Hoa Đại học Điều dưỡng 
 000896/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

29/10/2012 

Điều dưỡng 

viên 

128  Nguyễn Thị Việt Kiều Đại học Điều dưỡng 
 008615/ĐNA-CCHN  cấp ngày 

15/01/2020 

Điều dưỡng 

viên 

129  Dương Thị Lãnh Đại học Điều dưỡng 
 003827/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

25/4/2014 

Điều dưỡng 

viên 

130  Nguyễn Bá Danh Đại học Điều dưỡng 
 001822/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

5/7/2013 

Điều dưỡng 

viên 

131  Phạm Thị Hoàng Dung Đại học Điều dưỡng 
 006891/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

08/1/2017 

Điều dưỡng 

viên 

132  Nguyễn Thị Phương  

Dung 
Đại học Điều dưỡng 

 00000720 /ĐNA-CCHN  cấp ngày 

10/5/2012 

Điều dưỡng 

viên 

133  Nguyễn Thị Gấm Đại học Điều dưỡng  004934/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

25/12/2014 

Điều dưỡng 

viên 

134  Nguyễn Thị Lệ Hóa Đại học Điều dưỡng 
 008544/ĐNA-CCHN  cấp ngày 

29/11/2019 

Điều dưỡng 

viên 

135  Thái Thị  Trinh Đại học Điều dưỡng 
 004464/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

6/9/2014 

Điều dưỡng 

viên 



 

 

 

 

 

 

 

 

136  Lê Thị Thu  Nguyệt Đại học Điều dưỡng 
 001006/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

28/11/2012 

Điều dưỡng 

viên 

137  Trần Thị Ngọc  Hân Đại học Điều dưỡng 
 001007/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

28/11/2012 

Điều dưỡng 

viên 

138  Nguyễn Thị Tường  Vi Đại học Điều dưỡng 
 001575/ĐNA-CCHN  cấp ngày 

15/1/2013 

Điều dưỡng 

viên 

139  Lê Thị Kim  Tâm Đại học Điều dưỡng 
 001984/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

7/8/2013 

Điều dưỡng 

viên 

140  Phan Thị Ái  Nguyện Đại học Điều dưỡng 
 000930/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

29/10/2012 

Điều dưỡng 

viên 

141  Nguyễn Như Hoa Đại học Điều dưỡng 
 008547/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

29/11/2019 

Điều dưỡng 

viên 

142  Ngô Thị Thúy Hằng Đại học Điều dưỡng 
 008185/QNA-CCHN  cấp ngày 

22/6/2020 

Điều dưỡng 

viên 

143  Rơ Châm Thúy Vân Đại học Điều dưỡng 
 009481/ĐNA-CCHN  cấp ngày 

16/6/2022 

Điều dưỡng 

viên 

144  Trần Thị Huỳnh Nam Đại học Điều dưỡng 
 004334/ÐNA-CCHN  cấp ngày 

25/7/2014 

Điều dưỡng 

viên 
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